CHUYÊN ĐỀ 10
Chủ đề 2: Trái Đất và bầu trời
Bài 5: Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao 
(4 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thủy Tinh.
- Mô hình hệ nhật tâm của Copernicus nhằm giải thích một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thủy Tinh trên nền trời sao.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động tìm tòi, khai thác thông tin từ các học liệu trực quan (hình ảnh, video) và tự điều khiển các phần mềm mô phỏng thiên văn để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phối hợp nhóm để vận hành các mô hình vật lý (hoặc mô hình số), cùng thảo luận để thống nhất giải thích các hiện tượng thiên văn nhìn thấy.
2.2. Năng lực vật lí
- Nhận thức vật lí:
+ Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thủy Tinh trên nền trời sao.
+ Phát biểu được các giả thuyết cơ bản trong mô hình nhật tâm của Copernicus.
- Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Vật lí: Biết cách quan sát, thu thập dữ liệu từ các mô hình mô phỏng trực quan và rút ra quy luật về chuyển động thực của các thiên thể.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Dùng mô hình cấu tạo Hệ Mặt Trời và nguyên lí chuyển động tương đối để giải thích các hiện tượng thực tế (Hiện tượng ngày/đêm, các pha Mặt Trăng, hiện tượng nghịch hành của các hành tinh vòng trong).
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tìm tòi, khai thác các phần mềm mô phỏng thiên văn (Stellarium/PhET) và lắp ráp, vận hành mô hình hệ Mặt Trời để tìm ra đặc điểm chuyển động nhìn thấy của các thiên thể.
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, sử dụng an toàn các thiết bị dạy học (mô hình cơ học, máy tính); hợp tác nghiêm túc cùng nhóm để hoàn thành nhiệm vụ thực hành với PTDH.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
- SGK, Sách chuyên đề học tập Vật lí 10, SGV, Kế hoạch bài dạy.
- Mô hình hệ Mặt Trời gồm Trái Đất, Mặt Trăng, Mặt Trời (đèn chiếu chùm sáng)
- Mô hình quan sát Mặt Trăng
- Một số phần mềm mô phỏng chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời
- Một số hình ảnh, video về Mặt Trăng và các hành tinh quan sát được từ Trái Đất
- Máy tính, máy chiếu.
2. Đối với học sinh
- Sách chuyên đề học tập Vật lí 10, dụng cụ học tập.
- Thiết bị công nghệ (nếu có).
- Học liệu do GV cung cấp.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG: Khám phá bầu trời qua video timelapse
Phương tiện dạy học sử dụng: 
+ Máy tính, máy chiếu.
+ Video Timelapse chuyển động Mặt Trời; Mặt Trăng và các ngôi sao trên nền trời đêm.
Link: 
Vai trò của phương tiện dạy học trong hoạt động:
+ Video Timelapse giúp nén quá trình quan sát kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày xuống vài phút.
+ Trực quan hóa các hiện tượng thiên văn khó tổ chức quan sát trực tiếp trong điều kiện lớp học.
+ Tạo tình huống có vấn đề, kích thích nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới của học sinh.
+ Phát triển năng lực khai thác học liệu số và năng lực quan sát khoa học.
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, khơi gợi sự tò mò của HS về sự chuyển động nhìn thấy của các thiên thể trên bầu trời; bước đầu hình thành nhu cầu tìm hiểu nguyên nhân của các hiện tượng quan sát được thông qua học liệu số.
b. Nội dung: 
- Học sinh quan sát hai học liệu số do giáo viên cung cấp:
+ Video 1: Timelapse chuyển động của Mặt Trời từ lúc mọc đến lúc lặn trong một ngày.
+ Video 2: Timelapse chuyển động của Mặt Trăng và các ngôi sao trên nền trời đêm.
- Sau khi quan sát, học sinh thảo luận nhóm và hoàn thành Phiếu kích hoạt tư duy.
c. Sản phẩm học tập: Phiếu kích hoạt tư duy của các nhóm với nội dung:
	Nội dung quan sát
	Dự đoán ban đầu

	Mặt Trời chuyển động theo chiều nào trên bầu trời?
	…………………………………………………….
…………………………………………………….

	Mặt Trăng và các ngôi sao trên nền trời có chuyển động giống nhau hay không?
	…………………………………………………….
…………………………………………………….

	Theo em nguyên nhân của các hiện tượng trên là gì?
	…………………………………………………….
…………………………………………………….



d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 4 học sinh; phát cho mỗi nhóm Phiếu kích hoạt tư duy.
- Giáo viên giới thiệu nhiệm vụ: “Các em sẽ quan sát video ghi lại bầu trời thực tế dưới dạng timelapse. Hãy quan sát thật kĩ và thảo luận để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.”
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh quan sát các video được trình chiếu.
- Trong quá trình quan sát, giáo viên có thể tạm dừng tại một số thời điểm để gợi mở:
+ Mặt Trời xuất hiện ở vị trí nào vào buổi sáng?
+ Đến buổi chiều vị trí của Mặt Trời thay đổi ra sao?
+ Mặt Trăng và các ngôi sao trên nền trời chuyển động như thế nào?
- Học sinh trao đổi nhóm và ghi kết quả vào phiếu học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Đại diện một số nhóm trình bày kết quả quan sát.
- Dự kiến câu trả lời của học sinh:
+ Mặt Trời xuất hiện ở phía Đông và lặn ở phía Tây.
+ Quan sát từ Trái Đất, Mặt Trăng và các ngôi sao đều có vẻ như chuyển động cùng chiều từ Đông sang Tây trên bầu trời.
+ Có thể các thiên thể đang chuyển động quanh Trái Đất hoặc do Trái Đất đang chuyển động.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV nhận xét kết quả quan sát và thảo luận của các nhóm.
- GV khẳng định: “Hằng ngày chúng ta đều quan sát thấy Mặt Trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây. Mặt Trăng cũng có sự thay đổi vị trí trên bầu trời, đồng thời hình dạng của Mặt Trăng thay đổi theo thời gian.”
- GV đặt vấn đề: “Ở các lớp dưới, các em đã biết Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông và chuyển động quanh Mặt Trời. Mặt Trăng cũng chuyển động quanh Trái Đất. Vậy tại sao khi quan sát từ Trái Đất, chúng ta lại thấy Mặt Trời và Mặt Trăng chuyển động từ Đông sang Tây? Chuyển động đó là chuyển động thực hay chỉ là chuyển động nhìn thấy? Tại sao hình dạng của Mặt Trăng lại thay đổi theo thời gian?”
- GV dẫn dắt vào bài: Để giải thích những hiện tượng thú vị đó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Bài 5: Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của một số thiên thể trên nền trời sao.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu Hệ Mặt Trời
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS ôn tập lại nội dung về hệ Mặt Trời đã học trong môn Khoa học tự nhiên 6 và nêu đặc điểm chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS khai thác phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời kết hợp thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm học tập:
- HS mô tả được cấu trúc của Hệ Mặt Trời.
- HS kể tên được các hành tinh theo thứ tự từ gần Mặt Trời đến xa Mặt Trời.
- HS nêu được đặc điểm chuyển động và đặc điểm cấu tạo của một số hành tinh trong Hệ Mặt Trời.
- Phiếu học tập số 1 của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS. 
- GV giới thiệu và hướng dẫn HS truy cập phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời (Solar System Scope) bằng mã QR hoặc đường link. 
- GV yêu cầu HS quan sát mô hình Hệ Mặt Trời trên phần mềm kết hợp nghiên cứu SGK và hoàn thành Phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Tên nhóm:………………
Tên các thành viên:……………………..

	Nội dung
	Mô tả

	Cấu trúc hệ Mặt Trời
	

	Tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời tính từ Mặt Trời ra xa
	

	Đặc điểm chuyển động của các hành tinh (quỹ đạo, chiều chuyển động, mặt phẳng quỹ đạo)
	

	Đặc điểm cấu tạo của một số hành tinh
	

	Một số đặc điểm khác của hệ Mặt Trời
	


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát mô hình Hệ Mặt Trời trên phần mềm mô phỏng; khai thác các chức năng.
- HS thảo luận, nghiên cứu thông tin và hoàn thành phiếu học tập
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS các nhóm trả lời câu hỏi về kết quả thảo luận nhóm
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	I. Hệ Mặt Trời
Trả lời phiếu học tập số 1:
- Cấu trúc hệ Mặt Trời: Hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, tám hành tinh, các hành tinh lùn, các tiểu hành tinh quay xung quanh Mặt Trời.
- Thứ tự các hành tinh tính từ Mặt Trời ra: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
- Đặc điểm chuyển động: 
+ Quỹ đạo: Gần tròn.
+ Chiều chuyển động: Cùng chiều (ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ cực Bắc).
+ Mặt phẳng quỹ đạo: Gần như trùng khít với nhau (đồng phẳng).
+  Tốc độ: Các hành tinh ở gần Mặt Trời quay nhanh hơn các hành tinh ở xa.
- Đặc điểm cấu tạo của một số hành tinh:
+ Hành tinh đá: Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh được cấu tạo chủ yếu từ đá và kim loại, kích thước nhỏ.
+ Hành tinh băng khổng lồ: Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh có thành phần chính từ băng, nước, ammonia và methane.
+ Hành tinh khí khổng lồ: Mộc tinh và Thổ tinh được cấu tạo chủ yếu từ khí helium và khí hydrogen, kích thước rất lớn.






Hoạt động 2: Tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
a. Mục tiêu: 
- Nêu được đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời hằng ngày (mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây) và sự thay đổi quỹ đạo của nó theo mùa.
- Khai thác được thông tin từ phần mềm Stellarium để mô tả đường đi của Mặt Trời và giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan đến sự thay đổi độ dài ngày đêm theo mùa.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát mô phỏng trên phần mềm Stellarium, kết hợp nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm để tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
c. Sản phẩm học tập:
- Hình vẽ mô phỏng đường đi của Mặt Trời trên bầu trời.
- Câu trả lời về chiều chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời.
- Giải thích được câu tục ngữ: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, phát giấy A4 và bút màu. 
- GV trình chiếu mô phỏng chuyển động của Mặt Trời trên phần mềm Stellarium; yêu cầu HS kết hợp nghiên cứu mục II SGK và thực hiện các nhiệm vụ: 
+ Dựa vào chiều quay của Trái Đất, hãy thảo luận để rút ra kết luận về chiều chuyển động và sự mọc, lặn của Mặt Trời hằng ngày.
- GV yêu cầu các nhóm vẽ mô phỏng chiều chuyển động của Mặt Trời quan sát được từ Trái Đất và vị trí của Mặt Trời trên bầu trời khi quan sát vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối vào giấy A4.
- GV yêu cầu HS dựa vào đường đi của Mặt Trời quan sát từ Trái Đất (hình 5.5), giải thích câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát mô phỏng trên phần mềm Stellarium. 
- HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ. 
- HS vẽ mô phỏng đường đi của Mặt Trời trên giấy A4.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày sản phẩm.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	II. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời
- Do Trái Đất quay quanh trục theo chiều từ phía Tây sang phía Đông, chúng ta quan sát Mặt Trời từ Trái Đất đang quay nên ta thấy Mặt Trời chuyển động theo chiều ngược lại, tức là mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây.
- Vị trí của Mặt Trời trên bầu trời thay đổi theo thời gian trong ngày: buổi sáng ở phía Đông, buổi trưa ở vị trí cao nhất trên bầu trời, buổi chiều ở phía Tây.

Hoạt động II.1 (SGK – tr42)
- Vào tháng 5 (mùa hè) đường đi của Mặt Trời cao hơn nên thời gian chiếu sáng dài hơn (ngày dài, đêm ngắn).
- Vào tháng 10 (mùa đông) đường đi của Mặt Trời thấp hơn nên thời gian chiếu sáng ngắn hơn (ngày ngắn, đêm dài).
Vì vậy mà ông bà ta mới có câu: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng. Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.








Hoạt động 3: Tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
a. Mục tiêu: 
- Nêu được đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng.
- Giải thích được nguyên nhân hình thành các pha của Mặt Trăng.
- Vận dụng mô hình trực quan để quan sát và rút ra quy luật thay đổi các pha Mặt Trăng.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát, thao tác trên mô hình hộp đen quan sát pha Mặt Trăng kết hợp nghiên cứu SGK và thảo luận nhóm để tìm hiểu chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng và sự hình thành các pha của nó.
c. Sản phẩm học tập: 
- Phiếu học tập số 2.
- Bảng mô tả các pha của Mặt Trăng.
- Câu trả lời giải thích nguyên nhân hình thành các pha Mặt Trăng.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, phát Phiếu học tập số 2.
- GV giới thiệu mô hình hộp đen quan sát pha Mặt Trăng và hướng dẫn cách sử dụng. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình dạng phần được chiếu sáng của quả bóng tại các vị trí khác nhau trên mô hình. 
- HS nghiên cứu mục III SGK, hoàn thành Phiếu học tập số 2 và giải thích nguyên nhân xuất hiện các pha của Mặt Trăng.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tên nhóm:………………
Tên các thành viên:……………………..
Nhiệm vụ: Nhóm tiến hành Nhóm tiến hành quan sát mô hình hộp đen pha Mặt Trăng, nghiên cứu SGK và hoàn thành các yêu cầu sau.
1. Ghi nhận kết quả thực nghiệm: Hãy 
quan sát quả bóng qua các vị trí lỗ nhìn trên mô hình và hoàn thành bảng sau:
	Vị trí quan sát
	Hình dạng quan sát được
	Tên pha Mặt Trăng

	Lỗ số 1 (Vị trí nằm giữa đèn pin và quả bóng)
	......................................................
	................................................

	Lỗ số 3 (Vị trí vuông góc với hướng chiếu sáng):
	......................................................
	................................................

	Lỗ số 5 (Vị trí đối diện với hướng đèn pin):
	......................................................
	................................................

	Lỗ số 7 (Vị trí vuông góc phía đối diện):
	......................................................
	................................................


2. Thảo luận và giải thích
Câu 1: Bản thân Mặt Trăng có tự phát sáng không? Vì sao ta có thể nhìn thấy Mặt Trăng từ Trái Đất?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Dựa vào kết quả quan sát hộp đen, hãy giải thích tại sao hình dạng của Mặt Trăng lại thay đổi liên tục (tròn, khuyết khác nhau) trong suốt một tháng?
……………………………………………………………………………………………………………………………….




Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát và thao tác trên mô hình hộp đen theo hướng dẫn của GV. 
- HS ghi lại hình dạng phần được chiếu sáng của quả bóng tương ứng với từng vị trí quan sát. 
- HS nghiên cứu SGK, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả quan sát và giải thích các pha của Mặt Trăng.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức bằng hình ảnh hoặc video mô phỏng các pha Mặt Trăng, chuyển sang nội dung mới.
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	III. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng
- Mặt Trăng có chuyển động nhìn thấy trên bầu trời từ Đông sang Tây do Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông. 
- Mặt Trăng không tự phát sáng mà phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời. 
- Khi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất, vị trí tương đối giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thay đổi làm cho phần được chiếu sáng quan sát từ Trái Đất thay đổi, tạo nên các pha của Mặt Trăng. 
- Một số pha cơ bản của Mặt Trăng: không trăng (trăng non), trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt và trăng tròn.
Trả lời Phiếu học tập số 2:
1. Kết quả thực nghiệm (Mô tả hình vẽ của HS)
Lỗ số 1 (Vị trí nằm giữa đèn pin và quả bóng – hướng nhìn thẳng về phía nguồn sáng): Trăng tối (Không trăng/Trăng non).
Mô tả: Học sinh nhìn thấy mặt tối hoàn toàn của quả bóng, hầu như không quan sát được phần nào được chiếu sáng hướng về phía mắt người quan sát.
Lỗ số 3 (Vị trí vuông góc với hướng chiếu sáng): Trăng bán nguyệt đầu tháng (Trăng thượng huyền).
Mô tả: Học sinh nhìn thấy khoảng một nửa quả bóng được chiếu sáng, nửa còn lại nằm trong bóng tối.
Lỗ số 5 (Vị trí đối diện với hướng đèn pin – đèn pin chiếu trực tiếp vào mặt quả bóng hướng về phía người quan sát): Trăng tròn.
Mô tả: Học sinh nhìn thấy toàn bộ mặt quả bóng hướng về phía mắt được chiếu sáng đầy đủ và sáng rõ.
Lỗ số 7 (Vị trí vuông góc phía đối diện): Trăng bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền).
Mô tả: Học sinh nhìn thấy khoảng một nửa quả bóng được chiếu sáng, phần sáng nằm ở phía đối diện so với vị trí lỗ số 3.
Lưu ý: Ở các vị trí trung gian (lỗ số 2, 4, 6, 8), học sinh sẽ quan sát được các dạng chuyển tiếp như trăng lưỡi liềm hoặc trăng khuyết lồi.
2. Thảo luận và giải thích
Câu 1. Bản thân Mặt Trăng có tự phát sáng không? Vì sao ta có thể nhìn thấy Mặt Trăng từ Trái Đất?
Trả lời:
Bản thân Mặt Trăng không tự phát sáng. Chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng vì bề mặt của nó phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời tới mắt người quan sát trên Trái Đất.
Câu 2. Dựa vào kết quả quan sát hộp đen, hãy giải thích tại sao hình dạng của Mặt Trăng lại thay đổi liên tục (tròn, khuyết khác nhau) trong suốt một tháng?
Trả lời:
Mặt Trăng không tự phát sáng mà phản xạ ánh sáng từ Mặt Trời. Trong quá trình Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất, vị trí tương đối giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng luôn thay đổi. Vì vậy, phần Mặt Trăng được chiếu sáng mà người quan sát trên Trái Đất nhìn thấy cũng thay đổi theo. Sự thay đổi này tạo nên các pha khác nhau của Mặt Trăng như trăng non, trăng lưỡi liềm, trăng bán nguyệt, trăng khuyết và trăng tròn.



Hoạt động 4: Tìm hiểu chuyển động của Kim Tinh, Thủy Tinh
a. Mục tiêu: 
- HS mô tả được hình ảnh quan sát được bằng mắt thường của Kim tinh, Thủy tinh và thời điểm quan sát hai hành tinh này. Nêu được đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Kim Tinh và Thủy Tinh trên nền trời sao.
- Khai thác được thông tin từ ảnh thiên văn, ảnh động (GIF)/video mô phỏng để nhận biết đặc điểm xuất hiện và chuyển động của Kim Tinh, Thủy Tinh.
b. Nội dung: GV sử dụng ảnh thiên văn, ảnh động (GIF)/video mô phỏng và hình ảnh trong SGK để tổ chức cho HS quan sát, trả lời câu hỏi và rút ra đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Kim Tinh và Thủy Tinh trên nền trời sao.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thảo luận trả lời câu hỏi tìm hiểu về chuyển động của Kim tinh và Thủy tinh.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu hình 5.11, 5.12 SGK kết hợp một số ảnh thiên văn về Kim tinh xuất hiện vào lúc bình minh (sao Mai) và hoàng hôn (sao Hôm).
- GV trình chiếu ảnh động (GIF)/video mô phỏng sự thay đổi vị trí của Kim tinh trên nền trời sao trong nhiều ngày liên tiếp.
- GV yêu cầu HS quan sát và trả lời các câu hỏi: 
+ Kim tinh và Thủy tinh thường xuất hiện ở vị trí nào so với Mặt Trời?
+ Có thể quan sát Kim tinh và Thủy tinh vào những thời điểm nào trong ngày? 
+ Đặc điểm chuyển động của Kim tinh và Thủy tinh quanh Mặt Trời là gì? 
+ Đặc điểm chuyển động nhìn thấy của Kim tinh và Thủy tinh trên nền trời sao như thế nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, video mô phỏng. 
- HS nghiên cứu nội dung mục IV SGK. 
- HS suy nghĩ và ghi câu trả lời vào vở học tập. 
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời ngẫu nhiên một số HS trình bày về chuyển động của Kim tinh và Thủy tinh
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV đặt câu hỏi mở rộng: "Vì sao Kim Tinh được gọi là sao Mai hoặc sao Hôm?"
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	IV. Chuyển động nhìn thấy của Kim Tinh và Thủy Tinh
- Thủy tinh và Kim tinh chuyển động quanh Mặt Trời trên quỹ đạo gần tròn. 
- Kim tinh ở xa Mặt Trời hơn Thủy tinh nên chu kì chuyển động lớn hơn. 
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Kim tinh, Thủy tinh là hai hành tinh ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường vào ban đêm. 
Khi quan sát Kim tinh từ Trái Đất ta có thể nhìn thấy Kim tinh dưới góc 480
Sao Hôm và sao Mai chính là Kim tinh: Sao Mai xuất hiện lúc bình minh và sao Hôm xuất hiện lúc chập tối.









Hoạt động 5: Tìm hiểu các mô hình thiên văn
a. Mục tiêu: 
- Nêu được những đặc điểm cơ bản của mô hình Địa tâm của Ptolemy và mô hình Nhật tâm của Copernicus. 
- So sánh được sự khác nhau giữa hai mô hình thiên văn. 
- Nhận biết được vai trò của mô hình Nhật tâm trong việc giải thích chuyển động của các thiên thể quan sát được từ Trái Đất. 
b. Nội dung: GV sử dụng hình ảnh mô hình Địa tâm, mô hình Nhật tâm kết hợp mô hình cơ học Tellurion để hướng dẫn HS tìm hiểu đặc điểm của các mô hình thiên văn và sự ra đời của mô hình Nhật tâm Copernicus.
c. Sản phẩm học tập: 
- Phiếu học tập số 3.
- Kết quả thảo luận tìm hiểu về mô hình hệ địa tâm và hệ nhật tâm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu Hình 5.13 (Hệ Địa tâm của Ptolemy) và Hình 5.14 (Hệ Nhật tâm của Copernicus). 
- GV giới thiệu mô hình cơ học Tellurion. 
- GV phát Phiếu học tập số 3 và yêu cầu HS nghiên cứu mục V SGK, trả lời các câu hỏi.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: Cuộc cách mạng Nhật tâm Copernicus
Tên nhóm:………………
Tên các thành viên:……………………..
Nhiệm vụ: Nhóm nghiên cứu nội dung mục V trong SGK, quan sát hai sơ đồ trên màn chiếu kết hợp quan sát Mô hình cơ học Tellurion tại bàn giáo viên để hoàn thành các câu hỏi sau:
Câu 1: Điền các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:
- Hệ Địa tâm (Ptolemy): 
....................... nằm ở trung tâm vũ trụ. 
- Hệ Nhật tâm (Copernicus):
........................nằm ở trung tâm hệ hành tinh.
Câu 2: Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa hệ Địa tâm và hệ Nhật tâm.
Trả lời: 
.................................................................
Câu 3: Khi quan sát mô hình Tellurion do giáo viên vận hành, em nhận thấy:
a) Trái Đất chuyển động như thế nào quanh Mặt Trời?
.................................................................
b) Mặt Trăng chuyển động như thế nào quanh Trái Đất?
.................................................................
c) Mô hình này phù hợp với hệ Địa tâm hay hệ Nhật tâm? Vì sao?
.................................................................



Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu SGK, quan sát hình ảnh và mô hình Tellurion.
 - GV thao tác mô hình Tellurion để minh họa chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quanh Trái Đất. 
- HS hoàn thành Phiếu học tập số 3.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày kết quả.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tổ chức trao đổi về ưu điểm của mô hình Nhật tâm trong việc giải thích các hiện tượng thiên văn quan sát được.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.
	V. Hệ nhật tâm của Copernicus
1. Hệ Địa tâm của Ptolemy
- Trái Đất đứng yên ở trung tâm vũ trụ. 
- Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh chuyển động quanh Trái Đất. 
- Các ngôi sao được gắn trên một vòm cầu bao quanh Trái Đất. 
2. Hệ Nhật tâm của Copernicus
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- Mặt Trời nằm ở trung tâm hệ hành tinh. 
- Các hành tinh, trong đó có Trái Đất, chuyển động quanh Mặt Trời. 
- Trái Đất tự quay quanh trục của mình. 
- Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất. 
3. Hạn chế của mô hình Nhật tâm Copernicus
- Cho rằng các hành tinh chuyển động theo quỹ đạo tròn. 
- Chưa mô tả chính xác quỹ đạo elip của các hành tinh như mô hình hiện đại. 
- Chưa phản ánh đầy đủ các hiểu biết thiên văn học ngày nay. 
Trả lời phiếu học tập số 3:
Câu 1: 
- Trái Đất. 
- Mặt Trời. 
Câu 2:
- Hệ Địa tâm lấy Trái Đất làm trung tâm. 
- Hệ Nhật tâm lấy Mặt Trời làm trung tâm. 
Câu 3:
a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời. 
b) Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất. 
c) Phù hợp với hệ Nhật tâm. Vì mô hình thể hiện Mặt Trời ở vị trí trung tâm, còn Trái Đất và Mặt Trăng chuyển động quanh nó theo đúng quan điểm của Copernicus. 









Hoạt động 6: Giải thích hình ảnh quan sát Mặt Trời, Mặt Trăng, Thủy tinh, Kim tinh từ Trái Đất
a. Mục tiêu: HS vận dụng mô hình Nhật tâm để giải thích một số đặc điểm quan sát được của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh và Thủy Tinh khi nhìn từ Trái Đất.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS quan sát các hình ảnh trong SGK (Hình 5.16, 5.17, 5.18, 5.19) và trả lời các câu hỏi định hướng nhằm tổng hợp kiến thức đã học.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả thảo luận giải thích chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu Hình 5.16, 5.17, 5.18 và 5.19. 
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục VI SGK và trả lời các câu hỏi: 
1. Vì sao vị trí Mặt Trời mọc và lặn không hoàn toàn giống nhau mỗi ngày?
 2. Điều gì quyết định hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng?
 3. Vì sao Kim Tinh và Thủy Tinh luôn xuất hiện gần Mặt Trời trên bầu trời?
 4. Vì sao có những thời điểm không thể quan sát được Kim Tinh hoặc Thủy Tinh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin mục VI SGK và thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS (nếu cần).
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời một số HS trình bày câu trả lời. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
 - GV đặt thêm câu hỏi gợi mở nếu cần.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá nhận xét, chuẩn kiến thức, tổng kết bài học.
	VI. Giải thích hình ảnh quan sát Mặt Trời, Mặt Trăng, Thủy tinh, Kim tinh từ Trái Đất
- Do Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ tây sang đông, đồng thời quay quanh Mặt Trời nên ta có cảm giác Mặt Trời chuyển động xung quanh Trái Đất.
- Tại một vị trí trên Trái Đất, ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng động và lặn ở hướng tây.
- Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo quỹ đạo gần tròn. Mặt phẳng quỹ đạo của nó nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo Trái Đất một góc khoảng 50.
[image: ]
Vị trí 1: Không Trăng.
Vị trí 2,8: Trăng lưỡi liềm.
Vị trí 3,7: Bán nguyệt.
Vị trí 5: Trăng tròn.
Vị trí 4,6: Trăng khuyết.
- Vì ánh sáng của Mặt Trời rất mạnh, nên từ Trái Đất ta chỉ có thể quan sát được Thủy tinh khi nó ở trên cung AB hoặc FG.
- Vì ánh sáng của Mặt Trời rất mạnh, nên từ Trái Đất ta chỉ có thể quan sát được Kim tinh khi nó ở trên cung CD hoặc EH.
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức về Hệ Mặt Trời, chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, Kim Tinh, Thủy Tinh và các mô hình thiên văn. 
- Rèn luyện khả năng nhận biết, giải thích các hiện tượng thiên văn đơn giản. 
- Tạo hứng thú học tập thông qua hình thức trò chơi tương tác. 
b. Nội dung:
- GV tổ chức trò chơi “Ai là nhà thiên văn học?” bằng phần mềm Kahoot (hoặc hình thức giơ thẻ màu), sử dụng bộ 5 câu hỏi trắc nghiệm ngắn nhằm củng cố các nội dung trọng tâm của bài học.
c. Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS đối với các câu hỏi trắc nghiệm. 
- Kết quả xếp hạng cá nhân/nhóm trên Kahoot hoặc số lượng câu trả lời đúng khi tham gia trò chơi. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
 - GV giới thiệu trò chơi “Ai là nhà thiên văn học?”. 
- Trình chiếu mã tham gia Kahoot (hoặc phát thẻ màu A, B, C, D).
 - Phổ biến luật chơi và thời gian trả lời.
Câu 1: Nhóm các hành tinh nào sau đây có thành phần cấu tạo chủ yếu từ đá và kim loại?
A. Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh.
B. Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh.
C. Mặt Trời, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất.
D. Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, Diêm Vương tinh.
Đáp án: B
Câu 2: Dựa vào sự tự quay của Trái Đất, tại sao ta thấy Mặt Trời di chuyển từ Đông sang Tây mỗi ngày?
A. Vì Trái Đất tự quay quanh trục từ Tây sang Đông.
B. Vì Trái Đất tự quay quanh trục từ Đông sang Tây.
C. Vì Mặt Trời thực sự quay quanh Trái Đất mỗi ngày một vòng.
D. Vì trục Trái Đất nghiêng một góc 23,5°.
Đáp án: A
Câu 3: Nguyên nhân làm xuất hiện các pha khác nhau của Mặt Trăng là:
A. Mặt Trăng tự phát sáng yếu dần rồi mạnh dần.
B. Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
C. Vị trí tương đối giữa Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng thay đổi khi Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất.
D. Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất thay đổi.
Đáp án: C
Câu 4: Điểm khác biệt cơ bản của mô hình Nhật tâm (Copernicus) so với mô hình Địa tâm (Ptolemy) là:
A. Trái Đất là trung tâm, các hành tinh quay quanh Trái Đất.
B. Mặt Trời là trung tâm, Trái Đất và các hành tinh quay quanh Mặt Trời.
C. Các hành tinh đứng yên, chỉ có Mặt Trời di chuyển.
D. Vũ trụ không có tâm và không có giới hạn.
Đáp án: B
Câu 5: Tại sao Kim Tinh không bao giờ xuất hiện ở giữa bầu trời vào lúc nửa đêm?
A. Vì Kim Tinh không tự phát sáng mà chỉ phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
B. Vì Kim Tinh chuyển động quá nhanh so với Trái Đất.
C. Vì quỹ đạo của Kim Tinh nằm bên trong quỹ đạo của Trái Đất nên luôn xuất hiện gần Mặt Trời trên bầu trời.
D. Vì bầu khí quyển Trái Đất che khuất Kim Tinh vào ban đêm.
Đáp án: C
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tham gia trả lời 5 câu hỏi trắc nghiệm trên Kahoot hoặc giơ thẻ đáp án. 
- GV theo dõi, điều phối và hỗ trợ khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV công bố đáp án từng câu. 
- Mời HS giải thích ngắn gọn đối với một số câu vận dụng. 
- HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 
- GV nhận xét mức độ hoàn thành của lớp. 
- Tuyên dương HS/nhóm có kết quả tốt. 
- Chốt lại các kiến thức trọng tâm của bài học.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: 
- Vận dụng kiến thức về chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, chu kỳ pha của Mặt Trăng để giải thích cơ sở khoa học của Dương lịch, Âm lịch và hiện tượng năm nhuận. 
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn đời sống. 
b. Nội dung:  HS tìm hiểu và giải thích cơ sở thiên văn của Dương lịch, Âm lịch và hiện tượng năm nhuận thông qua việc nghiên cứu một tờ lịch thực tế.
c. Sản phẩm học tập: Bài trình bày ngắn hoặc sơ đồ tư duy giải thích: 
- Sự khác nhau giữa tháng Dương lịch và tháng Âm lịch. 
- Nguyên nhân xuất hiện năm nhuận Dương lịch và năm nhuận Âm lịch.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu hình ảnh một tờ lịch có đồng thời ngày Dương lịch và Âm lịch. 
- GV đặt vấn đề: "Vì sao tháng Dương lịch thường có 30 hoặc 31 ngày, còn tháng Âm lịch chỉ có 29 hoặc 30 ngày? Vì sao Dương lịch nhuận thêm 1 ngày, còn Âm lịch lại nhuận thêm cả một tháng?" 
- Giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu và hoàn thành bài giải thích ngắn tại nhà.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 
- HS nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo hoặc nguồn học liệu phù hợp. 
- Hoàn thành bài trình bày hoặc sơ đồ tư duy theo yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Ở đầu tiết học sau, GV mời đại diện một số HS hoặc nhóm trình bày sản phẩm. 
- HS nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập 
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS. 
- Chuẩn hóa kiến thức và liên hệ vai trò của thiên văn học trong đời sống.
Dự kiến sản phẩm học tập
	Nội dung
	Dự kiến kết quả của học sinh

	Tháng Dương lịch và tháng Âm lịch
	Tháng Dương lịch được xây dựng dựa trên chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời nên có khoảng 30 hoặc 31 ngày. Tháng Âm lịch được xây dựng dựa trên chu kỳ pha của Mặt Trăng, kéo dài khoảng 29,5 ngày nên có 29 hoặc 30 ngày.

	Năm nhuận Dương lịch
	Trái Đất quay quanh Mặt Trời mất khoảng 365 ngày 6 giờ. Phần thời gian dư được cộng dồn, cứ khoảng 4 năm bổ sung thêm 1 ngày (29/2).

	Năm nhuận Âm lịch
	Một năm Âm lịch chỉ khoảng 354 ngày, ngắn hơn năm Dương lịch khoảng 11 ngày. Để đồng bộ với các mùa trong năm, định kỳ phải bổ sung thêm một tháng nhuận.
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